
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 108, Ngõ 182 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

13/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ NHẬT LINH

0109704660

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng, bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao; bán lẻ tem và tiền kim khí, trừ đấu giá)

4773

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh; Trừ họp báo)

8230

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Điều 28 
Luật Thương mại 2005);
- Hoạt động thương mại điện tử (Điều 24, Điều 25, Điều 26 
Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

8299

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng (Khoản 3 Điều 2 Nghị định 155/2018)
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ.

1079

5. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

6. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

7. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

8. Bán buôn đồ uống 4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ 
NHẬT LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT LINH MEDICAL IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0818238899
Email: xuatnhapkhauytenhatlinh@gma

il.com

Fax:
Website:
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9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)

4610

10. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

11. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

12. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

13. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
- Sản xuất thuốc (Điểm a, Khoản 2 Điều 32 Luật Dược 2016)
- Sản xuất thuốc cổ truyền (Điều 31 Nghị định 54/2017/NĐ-
CP)

2100

14. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị, vật tư, dụng cụ y tế.
(Khoản b, Khoản c Điều 12, Điều 13 Nghị định 36/2016/NĐ-
CP; Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị 
định 169/2018/NĐ-CP)

3250(Chính)

15. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng (Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 
Nghị định 67/2016 NĐ-CP và Khoản 3 Điều 2 Nghị định 
155/2018/NĐ-CP)

4632

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn dược phẩm và trang thiết bị y tế (Điều 32, Điều 33 
Luật Dược 2016; Khoản 3 Điều 13, Khoản 4 Điều 13, Điều 37 
Nghị định 36/2016/NĐ-CP)
Bán buôn khẩu trang y tế

4649

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và 
chữa cháy (Khoản 9 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP);
- Kinh doanh công cụ hỗ trợ (Khoản 2 Điều 3 Nghị định 
96/2016/NĐ-CP);
- Cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (Khoản 
23 Điều 1 Nghị định 169/2018/NĐ-CP)

4659

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy 
định của Luật Đầu tư)

4669

19. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690
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10.000.000.000 VNĐ

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng (Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 
Nghị định 67/2016 NĐ-CP và Khoản 3 Điều 2 Nghị định 
155/2018/NĐ-CP)

4722

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Điều 
32, Điều 33 Luật Dược 2016); 
- Bán lẻ trang thiết bị y tế (Khoản 5, Khoản 23 Điều 1 Nghị 
định 169/2018/NĐ-CP)
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh (Điều 32, Điều 33 Luật Dược 2016).

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       013458233
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 21-23 Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 21-23 Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ VÂN ANH Nữ

20/01/1985 Kinh Việt Nam

19/09/2011 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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